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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUY TRÌNH LẬP, PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI SÁU TUỔI KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 200/TTr-TC ngày 12/5/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
- Đối tượng được khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập quy định tại Thông tư số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 là trẻ em dưới sáu tuổi (trẻ em chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi).
- Kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi đảm bảo thực hiện đúng quy định Thông tư số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. Do điều kiện đặc thù của địa phương, kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được cấp qua Sở Y tế.
- Việc lập, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước. Hạch toán kế toán theo quy định chế độ kế toán hiện hành.
- Kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi phải sử dụng đúng mục đích, nếu chi sai mục đích, chi sai chế độ phải thu hồi, hoàn trả ngân sách.

- Kết thúc năm ngân sách, nguồn kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng để khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm sau.

II. QUY TRÌNH LẬP, PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN
1. Dự toán kinh phí
- Các cơ sở y tế công lập (Gọi tắt là đơn vị) lập dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Sở Y tế. Sở Y tế tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí. Căn cứ để lập dự toán gồm:

+ Số lượng trẻ em dưới sáu tuổi trên địa bàn.
+ Kinh phí thực hiện khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước tại các cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý. Số dư kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước chuyển sang (nếu có).
+ Nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác khám chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định. Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định giao dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho Sở Y tế.
2. Phân bổ dự toán
- Căn cứ dự toán được giao, số lượng trẻ em dưới sáu tuổi, chế độ, định mức chi tiêu. Giám đốc Sở Y tế phê duyệt giao dự toán chi tiết cho các đơn vị theo loại 15 khoản 60 “Y tế và các hoạt động xã hội”.

- Hàng quý, căn cứ dự toán được giao, hồ sơ dự toán của các đơn vị, Sở Y tế thẩm định hồ sơ, tổng hợp dự toán kinh phí khám, chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi gửi Sở Tài chính.

- Sở Tài chính cấp phát kinh phí theo tiến độ thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho Sở Y tế.

- Sở Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chuyển kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi tại đơn vị, kể cả trường hợp trẻ em dưới sáu tuổi do các cơ sở y tế công lập khác chuyển đến theo quy định về chuyển tuyến điều trị của Bộ Y tế.

- Kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các Trạm Y tế xã được cấp về Bệnh viện đa khoa huyện. Riêng Trạm y tế xã của Thị xã và huyện Phù Yên cấp về Trung tâm Y tế dự phòng Thị xã và huyện Phù Yên.

- Các đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, lập hồ sơ chi trả đảm bảo các quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
3. Điều chỉnh dự toán

- Căn cứ tình hình thực tế công tác khám, chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi tại các đơn vị, Giám đốc Sở Y tế quyết định điều chỉnh kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu đối với các đơn vị để đảm bảo kịp thời kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

- Quyết định điều chỉnh dự toán kinh phí được gửi Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước nơi các đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Bổ sung dự toán

- Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu, Sở Y tế tổng hợp phối hợp với Sở Tài chính trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định bổ sung dự toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

- Quy trình phân bổ, cấp phát kinh phí theo quy định tại mục 2 Quyết định này.
5. Quyết toán kinh phí

- Các đơn vị lập hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo quy định tại điểm b, khoản 3, mục IV Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế.

- Các đơn vị lập báo cáo quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, quyết toán trực tiếp với Sở Y tế. Sở Y tế xét duyệt quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo quy định do các đơn vị lập gửi. Riêng đối với các đơn vị cấp huyện, hồ sơ báo cáo quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi có xác nhận của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã.

- Sở Y tế tổng hợp số liệu quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi toàn tỉnh gửi Sở Tài chính trước ngày 30/3 hàng năm. Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo quy định.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tổng hợp số liệu quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Các cơ sở khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
	 
Nơi nhận:
-TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đ/c Bắc - Phòng VHXH;
- Lưu: VT, KTTH Huy Anh 50 bản.
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